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Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Kiều Thị Vân Anh, Lớp: 6A1, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐXAnhNguyễn Thị Lan1

ĐĐĐĐĐXBong ÊbanY2

ĐĐĐĐĐXChiLê Thị Linh3

ĐĐĐĐĐChiếnTrịnh Công4

ĐĐĐĐĐCườngĐinh Trí5

ĐĐĐĐĐXXXDa NiêH '6

ĐĐĐĐĐXDuyênPhan Thị Mỹ7

ĐĐĐĐĐXDuyêt Buôn KrôY8

ĐĐĐĐĐDũngNguyễn Đức9

ĐĐĐĐĐHoàngHồ10

ĐĐĐĐĐHoàngLê Gia11

ĐĐĐĐĐHuyĐào Đức12

ĐĐĐĐĐHuyTrần Quang13

ĐĐĐĐĐHưngNguyễn Nam14

ĐĐĐĐĐKỳVũ Thanh15

ĐĐĐĐĐXXXLăng ÊcămH '16

ĐĐĐĐĐXXXLê Vi Buôn YăH '17

ĐĐĐĐĐLinhNguyễn Văn18

ĐĐĐĐĐMạnhNguyễn Văn19

ĐĐĐĐĐXMi NiêY -20

ĐĐĐĐĐXXXNa NiêH '21

ĐĐĐĐĐXXXNgát ÊbanH '22

ĐĐĐĐĐXNgọcĐinh Thị Hồng23

ĐĐĐĐĐXNhiĐinh Thị Diễm24

ĐĐĐĐĐXNhungĐặng Thị Hồng25

ĐĐĐĐĐPhướcBùi Thọ26

ĐĐĐĐĐQuangPhạm Trùng27

ĐĐĐĐĐQuyếtĐào Quang28

ĐĐĐĐĐXXXQuynh ÊnuôlH '29

ĐĐĐĐĐXQuỳnhLê Thị Như30

ĐĐĐĐĐXSuyết ByăY31

ĐĐĐĐĐThắngPhạm Văn32

ĐĐĐĐĐThuậtNguyễn Văn33

ĐĐĐĐĐXXXThuyên ÊcămH '34

ĐĐĐĐĐXThưLê Thị Minh35

ĐĐĐĐĐTiếnNgô Đình36

ĐĐĐĐĐXTrangMai Thị Đoan37

ĐĐĐĐĐXTràLê Thị Thanh38

ĐĐĐĐĐViệtVũ Đức39

0010039Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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Giáo viên: Kiều Thị Vân Anh, Lớp: 6A2, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐXAnhTrần Quỳnh1

ĐĐĐĐĐBảoNguyễn Quốc2

ĐĐĐĐĐXXXDễc ÊnũôlH'3

ĐĐĐĐĐXDiôn Ê BanY'4

ĐĐĐĐĐXXXDuyênTrần Thị Mỹ5

ĐĐĐĐĐĐạtNguyễn Tiến6

ĐĐĐĐĐĐôngBùi Văn7

ĐĐĐĐĐĐứcNguyễn Văn8

ĐĐĐĐĐHoàngNguyễn Ngọc9

ĐĐĐĐĐXHoàng NiêY'10

ĐĐĐĐĐHuyTrần Quang11

ĐĐĐĐĐHùngLê Như12

XKắp NiêY13

ĐĐĐĐĐKháNguyễn Văn14

ĐĐĐĐĐXKhoenh ÊbanY15

ĐĐĐĐĐKhôiDương Duy16

ĐĐĐĐĐXLinhNgô Thị Thùy17

ĐĐĐĐĐXMyNguyễn Thị18

ĐĐĐĐĐXNgọcNguyễn Thị Hồng19

ĐĐĐĐĐXNgọcBùi Thị20

ĐĐĐĐĐXXXNhat ÊbanH'21

ĐĐĐĐĐNhuel Buôn KrôY -22

ĐĐĐĐĐXXXNữ BuônyăH'23

ĐĐĐĐĐPhươngPhạm Minh24

ĐĐĐĐĐXQuỳnhNguyễn Thị Như25

ĐĐĐĐĐTàiĐỗ Tấn26

ĐĐĐĐĐXThảoPhan Phương27

ĐĐĐĐĐXThươngLê Thị Thúy28

ĐĐĐĐĐXTrangVăn Thị Huyền29

ĐĐĐĐĐXTrangNguyễn Thị Thùy30

ĐĐĐĐĐTrọngHuỳnh Đức31

ĐĐĐĐĐXTrungHứa Văn32

ĐĐĐĐĐViệtNguyễn Đức33

ĐĐĐĐĐViệtLưu Quang34

ĐĐĐĐĐXXuânVũ Thị35

ĐĐĐĐĐXXXYu Lia KnulH'36

0010035Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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Giáo viên: Kiều Thị Vân Anh, Lớp: 6A3, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐAnhTrần Tuấn1

ĐĐĐĐĐXÁnhNguyễn Thị Ngọc2

ĐĐĐĐĐXÁnhTrịnh Thị3

ĐĐĐĐĐBảoNguyễn Quốc4

ĐĐĐĐĐCườngNguyễn Thanh5

ĐĐĐĐĐXDuyênPhạm Thị6

ĐĐĐĐĐDũngPhạm Văn Hoàng7

ĐĐĐĐĐXĐạtĐào Mạnh8

ĐĐĐĐĐĐiệnVũ Văn9

ĐĐĐĐĐHậuHuỳnh Bá10

ĐĐĐĐĐXHoanNguyễn Thị Hồng11

ĐĐĐĐĐHòaLê Đức12

ĐĐĐĐĐXHòaVi Hưng13

ĐĐĐĐĐHuyLê Gia14

ĐĐĐĐĐHưngNgô Lê Duy15

XJôih ByăY16

ĐĐĐĐĐKiênĐoàn Hữu17

ĐĐĐĐĐXLanNguyễn Thị18

ĐĐĐĐĐXXXLê - Wi ÊcămH'19

ĐĐĐĐĐMinhBùi Văn20

ĐĐĐĐĐXMyLê Thị21

ĐĐĐĐĐXXXNe Niê KđămH'22

ĐĐĐĐĐXNgânVõ Thị Thúy23

ĐĐĐĐĐXXXNhiêm HmokH'24

ĐĐĐĐĐXNhưNguyễn Thị25

ĐĐĐĐĐXXXNuyn Ê BanH'26

ĐĐĐĐĐQuangVũ Đức27

ĐĐĐĐĐQuýTrần Văn28

ĐĐĐĐĐXRen NiêY29

ĐĐĐĐĐXTháiNguyễn Thị30

ĐĐĐĐĐXThảoPhạm Thị Ngọc31

ĐĐĐĐĐXTiênHoàng Văn32

ĐĐĐĐĐToànNguyễn Minh33

ĐĐĐĐĐTrườngĐinh Duy34

ĐĐĐĐĐXTu ByăY'35

ĐĐĐĐĐXUyênMai Thị Phương36

ĐĐĐĐĐViệtNguyễn Đức37

0010036Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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Giáo viên: Kiều Thị Vân Anh, Lớp: 6A4, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐAnhNguyễn Trọng Hoài1

ĐĐĐĐĐXAnhĐào Thị Thu2

ĐĐĐĐĐXDungNguyễn Thị Phương3

ĐĐĐĐĐDũngNguyễn Thanh4

ĐĐĐĐĐDũngNguyễn Tiến5

ĐĐĐĐĐXDươngPhạm Thị Thùy6

ĐĐĐĐĐĐạiPhạm Như7

ĐĐĐĐĐXHàVương Thanh8

ĐĐĐĐĐXHàTrần Thị Thủy9

ĐĐĐĐĐXHiềnNguyễn Thị Thu10

ĐĐĐĐĐXXXHoa Niê KdămH11

ĐĐĐĐĐHoàngNguyễn Đức12

ĐĐĐĐĐHoàngĐinh Tiên13

ĐĐĐĐĐXHuyềnPhạm Khánh14

ĐĐĐĐĐXHươngVũ Thị Sông15

ĐĐĐĐĐXKhánhNguyễn Thị Kim16

ĐĐĐĐĐKhánhNguyễn Quốc17

ĐĐĐĐĐXKhăm ÊbanY18

ĐĐĐĐĐXKhuyênTrần Thị19

ĐĐĐĐĐKiệtTrịnh Tuấn20

ĐĐĐĐĐXLinhNguyễn Thị Ngọc21

ĐĐĐĐĐXLinhPhạm Thị Thùy22

ĐĐĐĐĐNguyênTrần Trung23

ĐĐĐĐĐQuyếtTrần24

ĐĐĐĐĐQuyềnNguyễn Văn25

ĐĐĐĐĐSángTrần Thanh26

ĐĐĐĐĐSựNguyễn Quốc27

ĐĐĐĐĐTàiNguyễn Hữu28

ĐĐĐĐĐXThảoĐinh Thị Hương29

ĐĐĐĐĐThôngTống Đăng30

ĐĐĐĐĐXTrangHoàng Thị Thùy31

ĐĐĐĐĐXTrâmNguyễn Thị32

ĐĐĐĐĐTrứTrần Công33

ĐĐĐĐĐXTrườngHoàng Lâm34

ĐĐĐĐĐTuyênNguyễn Phúc Vũ Công35

ĐĐĐĐĐXTúLê Thị Cẩm36

ĐĐĐĐĐXVânNguyễn Thị37

ĐĐĐĐĐVinhTrần Xuân38

0010038Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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Giáo viên: Kiều Thị Vân Anh, Lớp: 6A5, Môn: Mỹ Thuật

ĐĐĐĐĐXAnhPhạm Thị Mai1

ĐĐĐĐĐXAnhNguyễn Thị Phương2

ĐĐĐĐĐXBôngTrần Thị Kim3

ĐĐĐĐĐXChâuNguyễn Bảo4

ĐĐĐĐĐXChiNguyễn Thị Kim5

ĐĐĐĐĐXDươngĐào Thị Thùy6

ĐĐĐĐĐĐứcNguyễn Xuân7

ĐĐĐĐĐXHoaLê Thị8

ĐĐĐĐĐHoàngNguyễn Văn9

ĐĐĐĐĐHoàngNguyễn Văn10

ĐĐĐĐĐHòaNguyễn Bá11

ĐĐĐĐĐXHồngPhạm Thị12

ĐĐĐĐĐXHuệĐào Thị Hồng13

ĐĐĐĐĐXLâmNguyễn Thị14

ĐĐĐĐĐXLinhNguyễn Thị Kiều15

ĐĐĐĐĐXLinhPhạm Thị Thùy16

ĐĐĐĐĐXLụaNguyễn Thị17

ĐĐĐĐĐMinhNguyễn Xuân Hoàng18

ĐĐĐĐĐXMơLê Thị19

ĐĐĐĐĐXMyNguyễn Dương Hà20

ĐĐĐĐĐXMyNguyễn Dương Trà21

ĐĐĐĐĐNamTrần Xuân22

ĐĐĐĐĐXNgaPhạm Đình Kim23

ĐĐĐĐĐXNguyênVũ Thị Thảo24

ĐĐĐĐĐNhạcTrần Thanh25

ĐĐĐĐĐXNhiHồ Nguyễn Yến26

ĐĐĐĐĐXNhungTrần Thị Hồng27

ĐĐĐĐĐXOanhTrần Hà Kiều28

ĐĐĐĐĐXOanhĐinh Thị Kiều29

ĐĐĐĐĐPhongNguyễn Hoàng30

ĐĐĐĐĐPhongNguyễn Thái31

ĐĐĐĐĐPhúcVũ Hoàng32

ĐĐĐĐĐXPhươngHoàng Thị33

ĐĐĐĐĐXThảoĐào Thị34

ĐĐĐĐĐXThảoTrịnh Thị Phương35

ĐĐĐĐĐXTrangNguyễn Thị36

ĐĐĐĐĐXUyênNguyễn Thị Thảo37

0010037Điểm trung bình môn

Chưa ĐạtĐạtThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


